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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  han  ùng Vương. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông  uỳnh Văn Bé. 

 2. Ông  guyễn  gọc  ảnh. 

           - Thư ký phiên tòa: Ông Dương Anh Đạt –  hư      a án nh n   n huy n    

 h    h nh  hố     h    nh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n     hi  Thành ph  Hồ  h   inh: 
Ông  guyễn Văn   ếu – K ểm sát v ên. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, tạ   rụ sở Tòa án nhân dân huy n     h    h nh 

phố     h    nh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số: 121/2019/HSST, 

ngày 15 tháng 7 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/2019/QĐS -HS 

ngày 12/8/2019 đố  vớ  các bị cáo: 

1/ Bị cáo: Bù  Đức L  s nh năm 1994; tạ    a Bình. 

 ơ  đăng    hộ  hẩu thường trú: Thôn A, xã B  huy n C  tỉnh   a Bình. 

 hỗ ở: Không ổn định. 

G ớ  t nh:  am; 

Nghề ngh   : Làm thuê; Trình độ văn h a: 9/12; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: V  t  am; Cha: Bù  Văn Đ  s nh năm: 1968; Mẹ: Bùi  hị N, sinh 

năm: 1974; Anh chị em ruột c  02 ngườ   ể cả bị cáo; Vợ  con: chưa c . 

  ền sự:  hông. 

  ền án:  ăm 2014  bị   a án nh n   n quận  ầu G ấy   h nh  hố     ộ  xử 

 hạt 12 tháng tù về tộ  “ rộm cắ  t   sản”  chấ  h nh xong hình  hạt tù ng y 

02/11/2015. 

Nhân thân:  ăm 2017 bị   a án nh n   n quận Long B ên   h nh  hố     ộ  

xử  hạt 30 tháng tù về tộ  t ng trữ trá   hé  chất ma túy ng y 14/4/2017. 

Bị cáo chấ  h nh xong hình  hạt v o ng y 14/8/2019. 

Bị cáo bị bắt tạm g am từ ng y 14/8/2019 cho đến nay. 

Bị cáo h  n c  mặt tạ   h ên t a. 

2/ Bị cáo  hạm Văn    s nh năm: 1993; tạ      ộ . 

 ơ  đăng    hộ  hẩu thường trú: Thôn D, xã E  huy n F   h nh  hố     ộ . 

 hỗ ở: Không ổn định. 

G ớ  t nh:  am; 

Nghề ngh   : L m ruộng; Trình độ văn h a: 9/12; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Thiên chúa; Quốc tịch: V  t  am; Cha:  hạm Văn   (đã chết); Mẹ:  guyễn  hị  , sinh 

năm: 1971; Anh chị em ruột c  02 ngườ   ể cả bị cáo; Vợ  con: chưa c . 

  ền án  t ền sự:  hông. 

Bị cáo bị bắt tạm g ữ  tạm g am từ ng y 29/4/2019 cho đến nay. 

Bị cáo h  n c  mặt tạ   h ên t a. 

3/ Bị cáo:  guyễn Văn R  s nh năm: 1984; tạ  Đ   ẵng. 
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 ơ  đăng    hộ  hẩu thường trú: 625/8 đường G   hường    quận     h nh 

 hố     h    nh. 

 hỗ ở: 120/5 ấ     xã I, huy n K   h nh  hố     h    nh. 

G ớ  t nh:  am; 

Nghề ngh   : Làm thuê; Trình độ văn h a: 6/12; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: V  t  am; Cha:  guyễn Văn B  s nh năm: 1942; Mẹ: Lê  hị  , sinh 

năm: 1944; Anh chị em ruột c  08 ngườ   ể cả bị cáo; Vợ: V ong Đếnh    s nh năm: 

1987;  on: c  03 ngườ  con g m  guyễn  hị  ẩm G  s nh năm: 2012   guyễn  uấn K  

s nh năm: 2015 v   guyễn Văn    s nh năm: 2017. 

  ền án  t ền sự: Không. 

Nhân thân:  

 g y 06/5/2002    a án nh n   n quận   n Bình   h nh  hố     h    nh xử 

 hạt 09 tháng tù về tộ  “ rộm cắ  t   sản” tạ  Bản án số: 142/HS-ST ngày 06/5/2002. 

 g y 10/9/2002    a án nh n   n  h nh  hố     h    nh xử  hạt 03 năm 03 

tháng tù về tộ  “ ướ  g ật t   sản” sau  h  tổng hợ  vớ  bản án số số: 142/ S-ST ngày 

06/5/2002 c a   a án nh n   n quận   n Bình   h nh  hố     h    nh. 

Ngày 23/4/2007    a án nh n   n  h nh  hố     h    nh xử  hạt 03 năm 06 

tháng tù về tộ  “ ướ  g ật t   sản” xảy ra v o ng y 12/01/2006. 

 g y 02/01/2019 bị   a án nh n   n huy n   c  ôn   h nh  hố     h    nh 

á   ụng b  n  há  xử l  h nh ch nh đưa v o cơ sở ca  ngh  n bắt buộc vớ  thờ  g an l  

24 tháng. 

Bị cáo bị tạm g ữ  tạm g am từ ng y 05/6/2019 đến nay.  

Bị cáo h  n c  mặt tạ   h ên t a. 

-  gườ  c  quyền lợ  v  nghĩa vụ l ên quan: Ông  guyễn Văn  ; (vắng mặt) 

Địa chỉ: 184/32 đường L   hường M  quận N, Thành  hố     h    nh. 

                

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các t   l  u c  trong h  sơ vụ án v    ễn b ến tạ   h ên t a  nộ   ung vụ án 

được t m tắt như sau: 

 V o  hoảng 11 g ờ ng y 16/01/2017  Độ  quản l  thị trường 1A Ch  cục Quản l  
thị trường  h nh  hố     h    nh  hố  hợ   ông an huy n     h    ểm tra nh  số 53 

đường    Văn  ắng  tổ 9  ấ  X m Đ ng  xã   n  hú  rung  huy n     h    h nh  hố 

    h    nh  hát h  n bắt quả tang  guyễn Văn R   hạm Văn   v  Bù  Đức L đang 

sang ch ết b a cha  nhãn h  u Sa gon  loạ  450ml sang cha  b a nhãn h  u   ger loạ  330 

ml  đ ng nắ  cha    án nhãn nắ  cha  b a h  u   ger.  hu g ữ 1.150 cha  b a nhãn h  u 

Tiger th nh  hẩm loạ  330 ml; 450 cha  b a nhãn h  u Sa gon th nh  hẩm loạ  450 ml; 

2.700 vỏ cha  b a h  u Sa gon; 384 vỏ cha  b a nhãn h  u   ger (vỏ m u bạc); 888 vỏ 

cha  b a h  u   ger (vỏ m u n u); 01 máy tự chế  ậ  nắ  cha ; 01 máy bơm  ùng để súc 

rửa cha  b a; 10 3  g nắ  cha  b a các loạ ; 01 xe ô tô tả  b ển số 54  – 5358. 

 ạ   ơ quan đ ều tra  R     L  ha  nhận:  o bạn bè g ớ  th  u nên quen b ết vớ  

 hông ( hông rõ la  lịch)  ng y 19/12/2016  hông nhờ R đến địa chỉ 53 đường    Văn 

 ắng  tổ 9  ấ  X m Đ ng  xã   n  hú  rung  huy n     h    h nh  hố     h    nh 

thỏa thuận thuê nh  vớ   guyễn  hanh      đ ng   cho thuê vớ  g á 3.500.000 đ ng/01 

tháng  R cầm tờ hợ  đ ng về cho  hông    v  ng y hôm sau cùng  hông đến trả t ền 

thuê v  nhận nh . Sau đ   R v o l m thuê cho ông  hông  t ế  đ  c    v  L  o ngườ  

quen g ớ  th  u cũng v o l m cho ông   đến ng y bị bắt.  ông v  c l  sang ch ết b a từ 

cha  b a S   G n xanh sang cha  b a   ger  đ ng nắ    án nhãn nắ  cha  vớ  t ền công là 

20.000 đ ng một  ét  trung bình 01 ng y sang ch ết được  hoảng 40 tớ  50  ét v  số 

t ền công mỗ  ngườ  trung bình  hoảng 300.000 đ ng/01 ngày. V  c ông  hông chở b a 

  ger đ  t êu thụ ở đ u thì  hông a  b ết. 
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 heo bản  ết luận g ám định số 498/C54B ngày 20/02/2017 c a  h n v  n 

 hoa học hình sự tạ   h nh  hố     h    nh   ết luận:  hất lỏng đựng trong các cha  

b a nhãn h  u “  ger s nce 1932” loạ  330ml đều c  th nh  hần h a học cơ bản  hác vớ  

mẫu b a chuẩn nhãn h  u “  ger s nce 1932” loạ  330ml do Công ty TNHH nhà máy bia 

 e n  en V  t  am cung cấ . 

 heo  ết luận số 70 ng y 24/3/2019 c a  ộ  đ ng định g á t   sản trong tố tụng 

hình sự Ủy ban nh n   n huy n     ết luận: 1.150 cha  b a nhãn h  u   ger th nh  hẩm 

loạ  330ml/cha  c  g á trị 12.650.000 đ ng. 

 Vật chứng thu g ữ g m: 

- 1.150 cha  b a nhãn h  u   ger th nh  hẩm  loạ  330ml/cha . 

- 450 cha  b a nhãn h  u Sa gon th nh  hẩm  loạ  450ml/cha . 

- 2.700 vỏ cha  b a Sa gon. 

- 384 vỏ cha  b a nhãn h  u   ger (vỏ m u bạc). 

- 888 vỏ cha  b a h  u   ger (vỏ m u n u). 

- 01 máy tự chế  ậ  nắ  cha . 

- 01 máy bơm  ùng để súc rửa chai bia. 

- 10 3  g nắ  cha  b a các loạ . 

- 01 xe ô tô tả  b ển số 54  – 5358. 

 ạ   h ên t a: 

 Các bị cáo đã thừa nhận h nh v   hạm tộ  như đã nêu trên. 

 Bị cáo L tự nguy n nộ  lạ  số t ền công l  5.000.000 đ ng đã nhận  o v  c sản 

xuất h ng g ả.   

 Bị cáo   tự nguy n nộ  lạ  số t ền công l  4.000.000 đ ng đã nhận  o v  c sản 

xuất h ng g ả. 

 Bị cáo R tự nguy n nộ  lạ  số t ền công l  7.000.000 đ ng đã nhận  o v  c sản 

xuất h ng g ả. 

 ạ  bản cáo trạng số 115/CT-VKSCC ngày 12/7/2019 c a V  n   ểm sát nh n 

  n huy n     h  đã truy tố ra trước   a án nh n   n huy n     h  để xét xử các bị 

cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R về tộ  “Sản xuất h ng g ả l  thực  hẩm” 

theo khoản 1 Đ ều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổ , bổ sung năm 2017). 

Đạ     n V  n    ểm sát g ữ quyền công tố luận tộ :  

Lờ   ha  nhận tộ  c a các bị cáo  hù hợ  vớ  nộ   ung bản cáo trạng v  các 

chứng cứ c  tạ  h  sơ.  

Khoảng 11 g ờ ngày 16/01/2017, tạ  nh  số 53 đường    Văn  ắng  tổ 9  ấ  X m 

Đ ng  xã   n  hú  rung  huy n     h    h nh  hố     h    nh  Bù  Đức L   hạm 

Văn     guyễn Văn R đang sản xuất h ng g ả bằng hình thức sang ch ết b a cha  nhãn 

h  u Sa gon loạ  450ml sang cha  b a nhãn h  u   ger  thu g ữ 1.150 cha  b a nhãn h  u 

  ger th nh  hẩm l m g ả loạ  330ml  c  g á trị tương đương h nh thật l  12.650.000 

đ ng thì bị bắt g ữ quả tang cùng tang vật. Do đ   đã c  đ  cơ sở  ết luận các bị cáo Bùi 

Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R đã  hạm tộ  “Sản xuất h ng g ả l  thực  hẩm” theo 

khoản 1 Đ ều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015.  

Bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R được á   ụng các tình t ết g ảm 

nhẹ quy định tạ  đ ểm s khoản 1  Đ ều 51 Bộ luật Hình sự. R êng bị cáo Bù  Đức L bị 

á   ụng tình t ết tăng nặng được quy định tạ  đ ểm h khoản 1  Đ ều 52 Bộ luật Hình sự. 
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Do đ  đề nghị  ộ  đ ng xét xử: 

Á   ụng đ ểm s  hoản 1 Đ ều 51; khoản 1 Đ ều 193 c a Bộ luật  ình sự năm 

2015 xử  hạt bị cáo  guyễn Văn R từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù. 

    ụng đ ểm s  hoản 1,  hoản 2 Đ ều 51; khoản 1 Đ ều 193 c a Bộ luật  ình sự 

năm 2015 xử  hạt bị cáo  hạm Văn   từ 02 (ha ) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm 

tù. 

    ụng đ ểm s  hoản 1 Đ ều 51; đ ểm h  hoản 1 Đ ều 52; khoản 1 Đ ều 193 c a 

Bộ luật  ình sự năm 2015 xử  hạt bị cáo Bù  Đức L từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 

(sáu) tháng tù.  

Ông  guyễn  hanh   cho ông  hông thuê để chứa b a   hông b ết ông  hông 

sang ch ết b a g ả nên  hông c  cơ sở truy cứu trách nh  m hình sự đố  vớ  ông  . 

Đố  vớ   hông (chưa rõ la  lịch)   ơ quan  ảnh sát đ ều tra  ông an huy n     h  

t ế  tục đ ều tra l m rõ  xử l  sau. 

Về xử l  vật chứng: Đề nghị  ộ  đ ng xét xử xử l  theo quy định c a  há  luật. 
 ác bị cáo  hông tranh luận  không trình bày gì thêm. 

Lờ  n   sau cùng: 

Bị cáo L trình bày: Bị cáo bị hạn chế về  há  luật x n  ộ  đ ng xét xử cho bị cáo 

mức án hợ  l . 

Bị cáo T trình bày: Do ho n cảnh  h   hăn  th ếu h ểu b ết về  há  luật v  cần 

t ền về quê ăn tết nên bị cáo mớ   hạm tộ  rất mong  ộ  đ ng xét xử xem xét cho bị cáo 

mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về vớ  g a đình.  

Bị cáo R trình bày: Bị cáo b ết v  c l m c a mình l  sa  mong  ộ  đ ng xét xử 

xem xét cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo sớm về vớ  g a đình và nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG XÉT XỬ 

  rên cơ sở nộ   ung vụ án  căn cứ v o các t   l  u trong h  sơ vụ án đã được 

thẩm tra  xét hỏ   tranh luận tạ   h ên t a   ộ  đ ng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về h nh v   quyết định tố tụng c a  ơ quan đ ều tra  ông an huy n     h   

Đ ều tra v ên  V  n   ểm sát nh n   n huy n     h   K ểm sát v ên trong quá trình đ ều 

tra  truy tố đã thực h  n đúng về thẩm quyền  trình tự  th  tục quy định c a Bộ luật  ố 

tụng hình sự. Quá trình đ ều tra v  tạ   h ên tòa, không có ai c      ến hoặc  h ếu nạ  về 

h nh v   quyết định c a  ơ quan t ến h nh tố tụng  ngườ  t ến h nh tố tụng. Do đ   các 

h nh v   quyết định tố tụng c a  ơ quan t ến h nh tố tụng  ngườ  t ến h nh tố tụng đã 

thực h  n đều hợ   há . 

 [2]  ạ   h ên t a các bị cáo đã  ha  nhận h nh v   hạm tộ  đúng như cáo trạng đã 

truy tố. Lờ   ha  nhận tộ  c a các bị cáo  hù hợ  vớ  các chứng cứ c  tạ  h  sơ  cụ thể:  

Khoảng 11 g ờ ngày 16/01/2017, tạ  nh  số 53 đường    Văn  ắng  tổ 9  ấ  

X m Đ ng  xã   n  hú  rung  huy n     h    h nh  hố     h    nh  Bù  Đức L  

 hạm Văn     guyễn Văn R đang sản xuất h ng g ả bằng hình thức sang ch ết b a cha  

nhãn h  u Sa gon loạ  450ml sang cha  b a nhãn h  u   ger loạ  330ml  thì bị bắt g ữ 

quả tang cùng tang vật. Theo bản  ết luận g ám định số 498/ 54B ng y 20/02/2017 c a 

Ph n v  n  hoa học hình sự tạ   h nh  hố     h    nh   ết luận:  hất lỏng đựng trong 

các cha  b a nhãn h  u “  ger s nce 1932” loạ  330ml đều c  th nh  hần h a học cơ bản 

 hác vớ  mẫu b a chuẩn nhãn h  u “  ger s nce 1932” loạ  330ml do Công ty TNHH 

nh  máy b a  e n  en V  t  am cung cấ .  heo  ết luận số 70 ng y 24/3/2019 c a  ộ  

đ ng định g á t   sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nh n   n huy n     ết luận: 1.150 

cha  b a nhãn h  u   ger th nh  hẩm loạ  330ml/cha  c  g á trị 12.650.000 đ ng. Do đ , 

 ộ  đ ng xét xử c  đ  cơ sở  ết luận: các bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn 

R đã  hạm tộ  “Sản xuất h ng g ả l  thực  hẩm”  tộ   hạm v  hình  hạt được quy định 

tạ  khoản 1 Đ ều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổ  bổ sung năm 2017.  
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Do các bị cáo chỉ l  ngườ  l m công  hưởng lương theo sự đ ều h nh  chỉ 

đạo c a  hông  v  c l m thì đơn g ản  lao động  hổ thông c  thể l m được  máy móc, 

th ết bị đều  o  hông cung cấ   chuẩn bị.  ộ  đ ng xét xử nhận thấy h nh v   hạm tộ  

đơn g ản   hông c  t nh chất chuyên ngh    v   hông c  sự b n bạc  tổ chức chặt chẽ 

g ữa các th nh v ên vớ  nhau  tất cả đều l m theo chỉ đạo c a  hông  o đ   ộ  đ ng xét 

xử  hông xem xét h nh v   hạm tộ  c a các bị cáo l  chuyên ngh    v  c  tổ chức l  c  

cơ sở. 

  nh v  c a các bị cáo l  nguy h ểm cho xã hộ   đã x m  hạm trật tự quản l  

  nh  oanh cụ thể l  trật tự c a nền sản xuất h ng h a  l m mất sự ổn định c a thị 

trường x m hạ  lợ   ch v  sức  hỏe  t nh mạng c a ngườ  t êu  ùng. Do đ    ộ  đ ng 

xét xử cần xử l  các bị cáo bằng một hình  hạt thật ngh êm  hắc. 

Các bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R l  ngườ  thành niên, nhận 

thức rỏ h nh v  c a mình l  sa  trái  bị  há  luật cấm nhưng vẫn thực h  n. Tuy nhiên 

cần xem xét t nh chất v  mức độ nguy h ểm c a h nh v  v  nh n th n c a các bị cáo để 

c  mức hình  hạt tương xứng. 

Bị cáo L chỉ l  ngườ  l m thuê cho  hông;   ền sự:  hông;   ền án:  ăm 2014  

bị   a án nh n   n quận  ầu G ấy   h nh  hố     ộ  xử  hạt 12 tháng tù về tộ  “ rộm 

cắ  t   sản”  chấ  h nh xong hình  hạt tù ng y 02/11/2015  năm 2017 bị   a án nh n 

  n quận Long B ên   h nh  hố     ộ  xử  hạt 30 tháng tù về tộ  “  ng trữ trá   hé  

chất ma túy” xảy ra v o ng y 14/4/2017 nhưng  o h nh v  “Sản xuất h ng g ả l  thực 

 hẩm” xảy ra trước ng y 14/4/2017 nên h nh v   hạm tộ  c a bị cáo L nh chỉ được xem 

l  tá   hạm đố  vớ  tộ  “ rộm cắ  t   sản”  h  xét xử đố  vớ  tộ   hạm n y.  ạ   h ên 

t a  bị cáo L th nh  hẩn  ha  báo  ăn năn hố  cả . Do đ    ộ  đ ng xét xử á   ụng các 

tình t ết tăng nặng  g ảm nhẹ trách nh  m hình sự theo quy định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 

51; đ ểm h  hoản 1 Đ ều 52 c a Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 

2017) để quyết định mức hình  hạt cho bị cáo L l  c  cơ sở. 

Bị cáo   cũng chỉ l  ngườ  l m thuê cho Thông;   ền án  t ền sự: không; Bị cáo 

đã tự nguy n đầu thú v o ng y 29/4/2019.  ạ   h ên t a  bị cáo   th nh  hẩn  ha  báo  

ăn năn hố  cả . Do đ    ộ  đ ng xét xử á   ụng các tình t ết tăng nặng  g ảm nhẹ trách 

nh  m hình sự theo quy định tạ  đ ểm s khoản 1   hoản 2 Đ ều 51 c a Bộ luật  ình sự 

năm 2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 2017) để quyết định mức hình  hạt cho bị cáo T là 

c  cơ sở. 

Bị cáo R cũng chỉ l  ngườ  l m thuê cho  hông nhưng bị cáo R l  ngườ  hỗ trợ 

đắc lực cho  hông thể h  n v  c đ  thuê mặt bằng   hụ trách  h u quan trọng l  đ ng 

nắ  cha  trong quy trình sản xuất h ng g ả   o đ  cần  hả  á   ụng hình  hạt ngh êm 

 hắc hơn đố  vớ  bị cáo R  h  lượng hình;   ền án:  hông;   ền sự:  g y 02/01/2019 bị 

  a án nh n   n huy n   c  ôn   h nh  hố     h    nh á   ụng b  n  há  xử l  

h nh ch nh đưa v o cơ sở ca  ngh  n bắt buộc vớ  thờ  g an l  24 tháng;  h n th n: đã 

thực h  n rất nh ều tộ   hạm trước đ  nhưng đã được x a án t ch.  ạ   h ên t a  bị cáo 

R th nh  hẩn  ha  báo  ăn năn hố  cả . Do đ    ộ  đ ng xét xử á   ụng các tình t ết 

tăng nặng  g ảm nhẹ trách nh  m hình sự theo quy định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 c a 

Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 2017) để quyết định mức hình  hạt 

cho bị cáo R l  c  cơ sở. 

Đố  vớ   hông (chưa rõ la  lịch),  ơ quan  ảnh sát đ ều tra  ông an huy n    

 h  t ế  tục đ ều tra l m rõ  xử l  sau.  ộ  đ ng xét xử xét thấy  hù hợ  nên chấ  nhận. 

Đố  vớ  ông  guyễn  hanh   cho ông  hông thuê để chứa b a   hông b ết ông 

 hông sang ch ết b a g ả nên không có căn cứ truy tố ông  .  ộ  đ ng xét xử xét thấy 

 hù hợ  nên chấ  nhận. 

  ộ  đ ng xét xử gh  nhận sự tự nguy n c a các bị cáo về v  c nộ  lạ  t ền công 

đã nhận  o v  c sản xuất h ng g ả l  thực  hẩm c  được. 
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Về hình  hạt bổ sung:  ăn cứ  hoản 5 Đ ều 193 c a Bộ luật  ình sự năm 2015  

sửa đổ  bổ sung năm 2017  lẽ ra  hả  á   ụng hình  hạt bổ sung l   hạt t ền đố  vớ  các 

bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R.  uy nh ên  xét thấy các bị cáo chỉ l  

ngườ  l m công cho  hông v   hông c  nghề ngh    ổn định nên quyết định m ễn á  

 ụng hình  hạt bổ sung l   hạt t ền đố  vớ  các bị cáo. 

Về xử l  vật chứng:     ụng Đ ều 47 Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổ  bổ 

sung năm 2017, Đ ều 106 Bộ luật  ố tụng hình sự năm 2015: 

 ịch thu, t êu h y:  

- 1.150 chai bia nhãn h  u   ger th nh  hẩm  loạ  330ml/cha . 

- 10 3  g nắ  cha  b a các loạ . 

  ịch thu  nộ   g n sách  h  nước: 

- 450 cha  b a nhãn h  u Sa gon th nh  hẩm  loạ  450ml/cha . 

- 2.700 vỏ cha  b a Sa gon. 

- 384 vỏ cha  b a nhãn h  u   ger (vỏ m u bạc). 

- 888 vỏ cha  b a h  u   ger (vỏ m u n u). 

- 01 máy tự chế  ậ  nắ  cha . 

- 01 máy bơm  ùng để súc rửa cha  b a. 

 Xe ô tô tả  b ển số 54  – 5358  o ông  guyễn Văn   l  ch  sở hữu  xe n y ông 

đã bán cho ngườ   hác nhưng chưa sang tên  v  c mua bán chỉ l  g ao g ấy tờ xe v  

nhận t ền.  rong g a đoạn đ ều tra  ông N  hông yêu cầu gì đố  vớ  xe ô tô tả  b ển số 

54M – 5358;   a án đã t ến h nh tr  u tậ  ông   đến   a án để l m v  c đúng theo quy 

định c a  há  luật tố tụng nhưng ông   vẫn vắng mặt.  ộ  đ ng xét xử xét thấy xe ô tô 

tả  54M – 5358 l  công cụ   hương t  n  hạm tộ ; ông   từ chố  nhận t   sản  o đã bán 

và  hông tìm được ch  sở hữu thực sự  o đ  cần tịch thu  nộ  ng n sách  h  nước. 

 ạ   h ên t a  đạ     n V  n   ểm sát nh n   n huy n     h    h nh  hố     h  

  nh g ữ nguyên bản cáo trạng số 115/CT-VKSCC ngày 12/7/2019 c a V  n   ểm sát 

nh n   n huy n     h  đã truy tố ra trước   a án nh n   n huy n     h  để xét xử các 

bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R về tộ  “Sản xuất h ng g ả l  thực  hẩm” 

theo khoản 1 Đ ều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 2017), đề 

nghị  ộ  đ ng xét xử xem xét tình t ết tăng nặng  g ảm nhẹ đố  vớ  các bị cáo theo đ ểm 

s  hoản 1  2 Đ ều 51; đ ểm h  hoản 1 Đ ều 52 c a Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổ  

bổ sung năm 2017; xử l  vật chứng.  hư nhận định nêu trên  xét thấy c  cơ sở nên chấ  

nhận. 

Về án  h : Các bị cáo L, T, R  hả  chịu án  h  hình sự sơ thẩm theo quy định tạ  

khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật  ố tụng hình sự năm 2015; đ ểm a, c  hoản 1 Đ ều 23  ghị 

quyết số 326/2016/UB VQ 14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 c a Ủy ban  hượng vụ 

Quốc hộ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uyên bố: các bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R  hạm tộ  “Sản 

xuất h ng g ả l  thực  hẩm”;  

-     ụng  hoản 1 Đ ều 193; đ ểm s  hoản 1 Đ ều 51 v  đ ểm h  hoản 1 Đ ều 52 

c a Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 2017); 

Xử  hạt bị cáo Bù  Đức L 03 (ba) năm tù.  hờ  hạn tù t nh từ ng y 14/8/2019. 

 -     ụng  hoản 1 Đ ều 193; đ ểm s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 c a Bộ luật  ình 

sự năm 2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 2017); 

Xử  hạt bị cáo  hạm Văn   02 (hai) năm tù.  hờ  hạn tù t nh từ ng y 29/4/2019. 
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-     ụng  hoản 1 Đ ều 193; đ ểm s  hoản 1 Đ ều 51 c a Bộ luật  ình sự năm 

2015 (đã sửa đổ   bổ sung năm 2017); 

Xử  hạt bị cáo  guyễn Văn R 03 (ba) năm tù.  hờ  hạn tù t nh từ ng y 

05/6/2019. 

-     ụng Đ ều 47 Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổ  bổ sung năm 2017; Đ ều 

106 Bộ luật  ố tụng hình sự năm 2015; 

 ịch thu  t êu h y: 1.150 cha  b a nhãn h  u   ger th nh  hẩm  loạ  330ml/cha ; 

10 3  g nắ  cha  b a các loạ . 

  ịch thu  nộ   g n sách  h  nước: 450 cha  b a nhãn h  u Sa gon th nh  hẩm  

loạ  450ml/cha ; 2.700 vỏ cha  b a Sa gon; 384 vỏ cha  b a nhãn h  u   ger (vỏ m u 

bạc); 888 vỏ cha  b a h  u   ger (vỏ m u n u); 01 máy tự chế  ậ  nắ  cha ; 01 máy 

bơm  ùng để súc rửa chai bia; 01 xe ô tô tả  b ển số 54  – 5358 (theo  h ếu nhậ   ho 

vật chứng số 151A ng y 19/6/2018  bút lục số 236). 

Buộc bị cáo Bù  Đức L  hả  nộ  v o  g n sách  h  nước số t ền 5.000.000 

đ ng ( ăm tr  u đ ng); Bị cáo  hạm Văn    hả  nộ  v o  g n sách  h  nước số t ền 

4.000.000 đ ng (Bốn tr  u đ ng); Bị cáo  guyễn Văn R  hả  nộ  vào Ngân sách Nhà 

nước số t ền 7.000.000 đ ng (Bảy tr  u đ ng); Thi hành ngay sau  h  bản án c  h  u lực 

 há  luật. 

Án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R mỗ  

bị cáo  hả  chịu 200.000đ (Ha  trăm nghìn đ ng). 

 h  h nh án tạ   h  cục Th  h nh án   n sự c  thẩm quyền. 

 rường hợ  bản án được th  h nh theo quy định tạ  Đ ều 2 Luật  h  h nh án   n 

sự thì ngườ  được th  h nh án   n sự  ngườ   hả  th  h nh án   n sự c  quyền thỏa 

thuận th  h nh án  quyền yêu cầu th  h nh án  tự nguy n th  h nh án hoặc bị cưỡng chế 

th  h nh án theo quy định tạ  các Đ ều 6  7, 7a v  9 Luật  h  h nh án   n sự; thờ  h  u 

th  h nh án được thực h  n theo quy định tạ  Đ ều 30 Luật Th  h nh án   n sự. 

Về quyền  háng cáo: các bị cáo Bù  Đức L   hạm Văn     guyễn Văn R được 

quyền  háng cáo trong hạn 15 ng y  ể từ ng y   a tuyên án. Ông N vắng maët coù 

quyeàn khaùng caùo trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy baûn aùn ñöôïc giao hoaëc ñöôïc nieâm 

yeát. 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  A D   .     h    nh;                                 THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

- VKS D huy n     h ; 

-  ông an huy n     h ; 

-  h  cục   ADS huy n     h ; 

- Phòng PC 27; 

- Bị cáo;                                             

- Lưu: V   h  sơ. (26b)         
 

        han Hùng Vương 
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